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TRƢỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN  

VÀ NÔNG NGHIỆP NAM BỘ 

  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 531/QĐ-TCĐCĐ  ngày 30/8/2023   

 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ) 

 

T n n  nh  n h : Quản trị mạn  máy tính 

M  n h :  6 4 8 0 2 0 9 

Tr nh  ộ   o tạo:           (Liên thông                        

 Đối tƣợn  tuyển sinh:  ố     iệ  t         Q ả    ị mạ   máy  í             

     i  ạ  y            ối        i                                            

Thời  ian   o tạo:  12 tháng (01   m  

 

    M c ti u   o tạo 

1.1. Mục tiêu chung 

     ạ                                          m        í     ị   ạ           

   iệ           ỏe  ố ;     i            ả       í     ị    á         i          ại     

          i               ạ ;     i                   y   m                   

   iệ                   ả    ị mạ   máy  í  ; có          á    m  iệ              ả 

      á     iệ               m  iệ    e     m;      ả                   i          

 á      y                   iệ     ả       i                           ệ  i    i   

     í       m i          m  iệ   

1.2. Mục tiêu cụ thể 

*    kiến thức chuyên môn 

- Phân tích      nhu c   sử dụ g hệ t ống mạng c a khách hàng; 

- Phân tích      nhu c   nâng c p, tối  u hóa hệ thố g mạng. 

- Phân tích,  ánh giá      m c    an toàn   a hệ thống mạng và các biê n 

pháp bảo vệ hệ thống mạng; 

-         y    c công cụ tạo OU và tài khoản bằng Powershell; 

-         y    c các l i ích IPV6 mang lại    : K      i    ịa chỉ l        dễ 

quản lý, c     ú   ịnh tuy n, bảo m  …; 

-         y    c công nghệ k t nối mạng an toàn trên Internet và c     é      i 

dùng t  xa k t nối   n mạng riêng an toàn; 

-         y    c các công nghệ        , kích hoạt khả        â   ản, quản lý tài 

nguyên chia sẻ; 

-         y       á    ái  iệm    We  Se  e   F   Se  e   

-         y       á   i            ả       á    i    á      dụ        mạ  ; 

- Xác  ịnh      mô hình, hệ thố g mạng c   thi t cho việ  khai thác dịch vụ 

        ệ        i ; 
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-         y       á    ại   me        ặ   i m      á    ại   me              ố 

                    ại; 

-         y       i            ệ   ố       d. 

*    k  n ng ngh  nghiệp 

- Sử dụ        công nghệ thông tin    bản theo quy  ị  ; 

- Khai thá       các  ng dụ g trên hệ thống mạng; 

- Thi t k   xây d  ng và tri   khai      hệ t ống mạng cho doanh nghiê p nhỏ 

và trung bình; 

-   i  ặ                 ả    ị       ệ   ố   mạ    ử dụ    ệ  i        máy    ; 

- Tạ     c OU, tài khoả      i dùng bằng Powershell; 

-   i  ặ     c công cụ Ne w    M  i        iám  á         ng mạng; 

-   i  ặt và c u hình RODC và AD DS Snapshots, IPV6; 

-   i  ặt và c u hình dịch vụ VPN Server, RADIUS, NPS; 

-   i  ặ       ả    ị       ệ   ố   We  Se  e ; 

-   i  ặ       ả    ị       ệ   ố   F   Se  e ; 

-     hình chính xác các thi t bị mạng thông dụng: Switch, Router,...; 

- Lắ   ặ                   me     ; 

-       iệ                ệ   ố       d; 

-  ả  trì, nâng c p      ph n mê m và ph n c ng c a hệ thống mạng; 

- Ghi      nh t ký cũng nh  báo cáo công việ   ti n    công việc; 

- Giao ti   hiê u quả thông qua vi t, thuy   trình, thảo l  n,  àm phán, làm ch  

tình huống; 

- Quả  lý      các s  cố và tình huống kh n c p; 

- Quản lý nhóm, giám sát      hệ thống công nghệ thông tin v a và nhỏ; 

- L   k  hoạch, phân công và giám sát      công viê c c a nhóm; 

- Kèm  ặp, h  ng dẫ        á  th  b c th p h n. 

*    ngoại ngữ, tin học 

-                ại         2 6                   ại          iệ  N m        

dụ           ại               iệ     y   m  ; 

- Sử dụ                ệ        i      ả      á      y                 iệ   

*    ch nh trị, đạo đức, ph p  u t 

-     i    i       ả               Má  - L   i                 í Mi          

 ối  á   mạ    ả         ả   iệ  N m     i     á     á                          i 

           iệ  N m;  

-       m       ạ       ố        ái         á    i         iệ                 

         â        á           á    y  ị    ại   i   m  iệ   

*    thể chất và quốc phòng 

-             ỏe     ảm            á        iệ    e  y                      

     ạ ; 
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-     i            ả       ố        -     i                â           i  ;      

      ả    iá      i         ẵ          m  i    i        ả   ệ      ố     

1.3.    mức độ t  chủ và tr ch nhiệm 

-            ố   á    i  ị     á          í    á                     i   i    i 

 ị    ại   i   m  iệ                        ẵ                           ố  m i   iệm 

 ụ       i  ; 

-   ị    á     iệm   i       ả       iệ       ả    â       á     iệm  ối   i 

   m            ị       á ; 

- L m  iệ            ặ    m  iệ    e     m   iải   y    ố        iệ          

      ạ         i    iệ    m  iệ     y   i; 

-       iệ   á                iệ                                        á   

  iệm   i       iệ          í         i m i            i    iệ    m  iệ ; 

- L        i             ỏi   è    yệ   í               ị                   á    ạ  

    â                          á      y             iệ ; 

-   â       á  y    á  y        ả   ảm                                   ố   

  áy        ệ  i           iệ ; 

-  á    iá            ả       iệ      m            á      h viên trong nhóm. 

1.4.  ị tr  việc  àm khi tốt nghiệp  

 S     i  ố     iệ      i                  á       á  y        ại  á   ị   í 

 iệ    m                       m: 

- Phân tích và thi t k  hệ thống mạng; 

- Lắ   ặt, c u hình hệ thố g mạng; 

- Tri   khai dịch vụ mạng và quả  trị  ối t  ng sử dụng mạng; 

- Quả  trị hệ t ống ph n mê m; 

-  ả  trì và sửa ch a hệ t ống mạ  ; 

- Quả  trị mạng máy tính; 

- Giám sát hệ thố g mạng. 

1.5.  h  n ng học t p n ng cao tr nh độ  

N   i          ố     iệ       ả                                 i           

            ệ         ạm  i                     â                   y   m   

  ặ       i                                            m         ặ             

              ạ    

2  Khối lƣợn   i n th c v  thời  ian  h a h c 

- Số       m        m     : 14; 

- K ối        i                     : 37  í    ỉ (825  i ) 

- K ối        á  m              ại      : 195  i  

- K ối        á  m        m         y   m  : 630  i ; t       : 

   + K ối             y  : 245  i  

   + K ối                              í    iệm   i m    : 385  i  
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3  Nội dun  chƣơn  tr nh 
 

TT T n môn h c, mô  un 

Số 

tín 

chỉ 

Thời  ian h c tập ( iờ) 

Tổn  

Tron     

Lý 

thuy t 

TH, TN, 

BT, TL 

Kiểm 

tra 

I. Các môn h c chung 10 195 77 107 11 

MH 01   í     ị 3 45 28 14 3 

MH 02   á       1 15 9 5 1 

MH 03  iá  dụ           1 30 2 26 2 

MH 04  iá  dụ    ố               i   2 30 15 14 1 

MH 05  i      1 30 8 20 2 

MH 06 N  ại     (A        2 45 15 28 2 

II 
Các môn h c, mô  un chuyên 

môn 
27 630 245 364 21 

II.1 Môn học, mô đun cơ sở 6 150 50 96 4 

MH 07 N                      ả  3 75 25 48 2 

MH 08 
      d   iệ      ệ   ả    ị       

d   iệ  
3 75 25 48 2 

II.2 Môn học, mô đun chu  n môn 21 480 195 268 17 

MH 09   â   í      i       ệ   ố   mạ   4 90 35 52 3 

M  10 
Lắ   ặ               ệ   ố   

mạ    â       
2 45 15 28 2 

M  11 Q ả    ị mạ    5 120 43 73 4 

M  12  ả      mạ    â       2 45 15 28 2 

M  13 Q ả    ị We  e  e  5 120 43 73 4 

MH 14  ệ   ố       d 3 60 44 14 2 
 
 

 

4. Hƣớn  dẫn sử d n  chƣơn  tr nh 

4.1. Hướng dẫn x c định nội dung và thời gian cho c c hoạt động ngoại khóa 

 -  ối   i  á  m                   iệ    e    y  ị            dẫ         

L        -         i           i;  ụ    : 

+ M        iá  dụ    í     ị       iệ    e            ố 24 2018   -

 L         y 06 12 2018                  L        -         i           i 

                      m        iá  dụ    í     ị         ối  á  m             

                        ạ                                          

+ M         á             iệ    e            ố 13 2018   - L         y 

26 9 2018                  L        -         i           i                 

      m         á               ối  á  m                                     ạ  

                                     .  
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+ M        i            iệ    e            ố 11 2018   - L         y 

26 9 2018                  L        -         i           i                 

      m        i              ối  á  m                                     ạ  

                                        

+ M        iá  dụ                 iệ    e            ố 12 2018   -

 L         y 26 9 2018                  L        -         i           i 

                      m        iá  dụ                   ối  á  m             

                        ạ                                          

+ M        iá  dụ    ố               i         iệ    e            ố 

10/2018/TT- L         y 26 9 2018                  L        -         i   

        i                       m       Q ố           A   i           ối  á  

m                                     ạ                                         

+ M        i    A         iệ    e            ố 03 2019   - L      

   y 17 01 2019                  L        -         i           i          

             m        i    A           ối  á  m                                

     ạ                                         

 -  ối   i  á  m        m         y   m  :  iệ                iệ    e    y 

 ị            dẫ   ại            i  i       m       m        

 -  ối   i  á  m        m             : K        m     ỉ              ạ   

 iả   dạy 01 m       m            i    i                                        ạ  

(        ụ            ố  í    ỉ   ặ   ố  i    

- N i d          i  i        á    ạ          ại     : 

+     ạ       mụ   i    iá  dụ       diệ          i          i    i           

  í                 y   m         ối       i  á            á                      

             i    i      m  i   á    ạ          ại         :     dụ          ;  i   

                    ệ;  i          y   m     i d        iệ ;  i     ạ   â   ạ     

   y        i     ạ            i     ạ              ;   ạ             i      i    i   

 i     y   ạ                               i         ả       í Mi      N   i     

 i    i                 m  á    á             i  iệ     m   ả   ại      iệ    y    m 

 i   á         m      d     ại d   iá   i      m     ặ                  

+ M    ố   i d                         í                        é        ạ  

        ại          :  iá  dụ             á    i d          m       m       i   

           ả          m    i        m … 

+ M    ố   i d                    á  m       (                y   m          

          i    i      m  i   á    i d          iệ           ắ    i    y   m   (    

      iệ                         ặ         y         y   m             m dị    ụ 

  ặ                    ại d        iệ     ằm             è    yệ               

   iệ                i    i     m   e    i m i          m  iệ      í    ũy  i   

   iệm    y   m               ạ                

+    i  i            á    ạ          ại     :       ố   í     i    i  i       

 ạ    í           i  i     e   ả   d  i  ây: 
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Nội dun  Thời  ian thực hi n 

1    ạ           dụ            

-         y:    5  i      6  i ; 17  i      

18  i ; 

 -  ị    i             m; 

-   ị   i        dị      iệm  á     y  ễ     

tron    m. 

2    ạ                       ệ 

 

-  N   i  i              y; 

-  Si     ạ   iá   i         iệm           

    ; 

-  Si     ạ                 á  ; 

-   ị   i        dị      iệm  á     y  ễ     

        m. 

3    ạ              i       y   

m           iệ       á    i      

     m m  

-   e      i     ạ        i      i    i   

 i     y     i     ạ                 ; 

-  ị   i     ạ              ; 

-  ị   i     ạ   â   ạ        y         ả  

        m. 

4    ạ        ại      iệ  (         

     á    á     i  iệ     m   ả      

-      ả  á     y   m  iệ                  e  

 ị     ụ   ụ          iệ  

5    ạ                

-   e   ị    i     ạ   ị            i      i   

 i    i                          i        

 ả       í Mi   

6     m       d     ại    i    i  

 iải   í (        

-             dị      iệm  á     y  ễ     

        m 

-   e     i  i    ố   í      iá   i      m   

     e  y           m        m      

7    i      i    iỏi       á      

(        

-   ị        e                e       ạ   

               i      ỉ           ố         

         ố   i   
 

4.2. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra hết môn học, mô đun 

-    i  i    i m           ú  m       m                 iệ        i          

m        m -      ặ    ối m i          e       ạ                              

      i m         i  i     m   i   i    iệ   i m           ú  m       m             y 

 ị    ụ                             ạ    i  i        â        e    y          ạ   iệ  

                              ại Q y    ị    ố 187 Q -         y 15/5/2022. 

-            i m           ú  m        m                 i m      i         á   

             i           i          ả   ệ       ả            e     y        ặ          

 i   m     ặ    i    á                  

-    i  i     m   i  i m           ú  m        m       ối   i m i   i  i m     

 i      60     120   ú      i  i     m   i  i m      ối   i  á             i m       á  

  ặ     i  i     m   i  i m         m       m          í    ặ                ụ     
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      m i                   ạ    i  i        â        e  Q y          ạ   iệ           

                     ại Q y    ị    ố 187 Q -         y 15   á   5   m 2022  

4.3. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nh n tốt nghiệp 

-                   ạ        Q ả    ị mạ   máy  í            liên thông     

            i           ạ    e   i        N   i       ải                           ạ  

          i    iệ    e    y      iệ                   d    i  ố     iệ   

- K    ạ                ạ         i  ố     iệ : 

+ K    ạ     i  ố     iệ        ây d             ố         i            i  ố  

   iệ  í          04     ;  

+ K       y   m    ây d                  i  ố     iệ  (      y               

    ửi      i    i            y   i í       02     ;  

+    i  i         dẫ                i:       y   01    y            03    y;  

+         i    ị               iệ    ụ   ụ   i  ố     iệ              ị   e    i 

du        iệ               i            

- N i d        i  i                          i  ố     iệ :  
 

Số

TT 
Môn thi H nh th c thi Thời  ian thi 

1 L     y      y   m   

 i   120 phút 

     á   

K       á 60   ú  

(K       á 40   ú        

 ị    20   ú    ả   i  

  ắ     iệm Không quá 60 phút 

2           
  i   i           

                 
Không quá 04  i  

  

-  i    iệ                  ố     iệ        ằ                d     iệ        

                Q ả    ị mạ   máy  í              iệ    e  Q y          ạ   iệ  

                     

4.4. Các chú ý khác 

-                   ạ    y       ử dụ    iả   dạy      m     2023-2024.     

-  ối   i  ối                            ố     iệ   ệ              m          

            ệ        i         i  i        ạ              15-18   á  ;  i    i     ải 

               m  á  m        m       ố    i          Q ả    ị mạ   máy  í  . 

-         á                     iệ     i d                      ạ             

                ặ     y   i                   ải          d yệ       iệ         

        i          ử dụ      
 

 

 

 

 HIỆU TRƢỞNG 

 


